
PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH HỒNG ANH

B Ả N G  G I Á  D Ị C H  V Ụ

Các tiểu phẩu, thủ thuật Đơn vị tính Giá tại  PK Giá tại nhà

Thay băng vết thương< 15 cm Lần 250,000 350,000

Thay băng vết thương > 15cm Lần 350,000 450,000

Vết thương nhiễm trùng, hoại tử Lần 400,000 550,00

Vết thương bỏng Lần 400,000 550,000

Thay băng trên bệnh nhân tiểu đường Lần 350,000 450,000

Cầm máu cấp cứu Lần 400,000

Cắt chỉ < 15 cm Lần 250,000 300,000

Cắt chỉ > 15 cm Lần 350,000 400,000

Tiêm trong da Lần 150,000 250,000

Tiêm bắp Lần 150,000 250,000

Tiêm tĩnh mạch Lần 250,000 350,000

Test đường huyết Lần 75,000 150,000

test đường huyết+  khám Lần 450,000 600,000

Truyền dịch Lần 600,000 900,000

Thông tiểu Lần 400,000 600,000

Các dịch vụ Đơn vị tính Giá tại  PK Giá tại nhà

Khám chữa bệnh và xây dựng hồ sơ quản lý sức khoẻ
cá nhân

Lần 375,000 600,000

Tư vấn dinh dưỡng Lần 250,000 350,000

Tư vấn tâm lý Lần 250,000 350,000



Các dịch vụ Đơn vị tính Giá tại  PK Giá tại nhà

Thổi ngạt
Lần 800,000 1,000,000

Ép tim ngoài Lồng ngực

CC ngừng tuần hoàn hô hấp Lần 2,500,000 3,500,000

Băng ép bát động sơ cứu rắn cắn Lần 250,000 350,000

Cố định tạm thời GX

▪ Cánh tay cẳng chân Lần 400,000 600,000

▪ Cẳng tay hoặc cẳng chân Lần 400,000 600,000

▪ Nẹp ngón Lần 200,000 400,000

▪ Nẹp đùi Lần 600,000 800,000

Vỗ rung lồng ngực Lần 100,000 150,000

Hướng dẫn BN ra vào xe lăn Lần 100,000 150,000

Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi Lần 100,000 150,000

Sử dụng xe lăn Lần 100,000 150,000

Kỹ thuật thay đổi tư thế khi nằm Lần 100,000 150,000

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Isnulin Lần 100,000 150,000

Lấy mẫu máu xét nghiệm Lần 350,000

Tiểu phẩu u bã đậu <2cm Lần 1,000,000

Rạch Apxe Lần 1,000,000

Tiểu phẩu vùng tay- chân (móng chọc thịt ) Lần 1,000,000

Thở Oxy (30 phút) Lần 500,000

Phun khí dung Lần 300,000 + thuốc

Hút đàm nhớt Lần 400,000



Các dịch vụ Đơn vị tính Giá tại  PK

Khâu đa vết thương - Phức tạp Lần 1,000,000

Khâu đa vết thương - Bình thường Lần 900,000

Khâu đa vết thương - Đơn giản Lần 800,000

Khâu vết thương > 10cm - Phức tạp Lần 1,400,000

Khâu vết thương > 10cm - Bình thường
Lần 1,300,000

Khâu vết thương > 10cm - Đơn giản Lần 1,200,000

Khâu vết thương từ 5cm đến 10cm - Phức tạp Lần 1,000,000

Khâu vết thương từ 5cm đến 10cm - Bình thường Lần 900,000

Khâu vết thương từ 5cm đến 10cm - Bình thường Lần 800,000



Các gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt
Các bệnh mãn tính

Gói 6 tháng Gói 1 năm

Tại PK Tại nhà Tại PK Tại nhà

Tim mạch: tăng huyết áp, suy tim mạn, thiếu
máu cục bộ, cơn đau thắt ngực ổn định, các
bệnh lý tim mạch khác

5,000,000 7,500,000 8,000,000 11,500,000

Nội tiết – chuyển hóa: đái tháo đường, suy
giáp, cường giáp, rối loạn mỡ máu

6,100,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000

Viêm gan B 3,200,000 4,000,000 6,600,000 8,600,000

Các gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Gói 6 tháng Gói 1 năm

Tại PK Tại nhà Tại PK Tại nhà

Tim mạch: tăng huyết áp, suy tim mạn, thiếu
máu cục bộ, cơn đau thắt ngực ổn định, các
bệnh lý tim mạch khác

5,700,000 8,000,000 8,500,000 12,000,000

Nội tiết – chuyển hóa: đái tháo đường, suy
giáp, cường giáp, rối loạn mỡ máu

7,300,000 10,000,000 11,1000,000 14,200,000

Các gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Gói 3 tháng Gói 6 tháng

Tại nhà Tại nhà

Các bệnh về cơ xương khớp 18,000,000 27,000,000

Gói chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Gói 1 tuần Gói 2 tuần Gói 4 tuần

Tại nhà Tại nhà Tại nhà

7,200,000 12,000,000 26,000,000

Gói chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ

Gói 1 tháng Gói 3 tháng Gói 6 tháng

Tại nhà Tại nhà Tại nhà

18,000,000 33,000,000 49,000,000

Gói chăm sóc bệnh 
nhân suy thận mạn

Gói 3 tháng Gói 6 tháng Gói 12 tháng

Tại PK Tại nhà Tại PK Tại nhà Tại PK Tại nhà

2,300,000 3,200,000 5,300,000 8,200,000 9,500,000 15,300,000



G Ó I  T H À N H  V I Ê N

Khám chữa bệnh và xây dựng hồ
sơ quản lý sức khoẻ cá nhân

Tư vấn dinh 
dưỡng

Tư vấn tâm lý Home-care

Gói Standard 4

Gói Plus 4 2 2

Gói Premium 4 2 2 2

Gói VIP Không giới hạn 2 2 4

Cá nhân Gia đình Doanh nghiệp

Số lượng: 1 Số lượng: 2 - 10 Chúng tôi sẵn sàng
để hợp tác với các
doanh nghiệp và
công ty bảo hiểm để
cung cấp các dịch vụ
khám chữa bệnh và
chăm sóc sức khỏe
theo yêu cầu cụ thể.
Hãy liên hệ với chúng
tôi để biết thêm chi
tiết.

Gói Standard 1,350,000 1,275,000

Gói Plus 2,250,000 2,150,000

Gói Premium 3,330,000 3,145,000

Gói VIP 30,000,000 28,000,000



D Ị C H  V Ụ  C Ậ N  L Â M  S À N G

X É T  N G H I Ệ M
ĐƠN GIÁ

N H Ó M  H U Y Ế T  H Ọ C

Tổng phân tích tế bào máu 110,000

Nhóm máu ABO, Rh gel card
Định nhóm máu ABO,Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy 
bán tự động) - cho BN 234,000

TS (thời gian máu chảy) TS (thời gian máu chảy) 40,000

TC (thời gian máu đông ) TC (thời gian máu đông ) 40,000

PT (TQ), INR Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), 
(Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 110,000

APTT (TCK) Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated 
Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động 110,000

Fibrinogen Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương 
pháp gián tiếp, bằng máy tự động-(FB) 70,000

D-Dimer D.Dimer 600,000

Tốc độ lắng máu (VS)…….giờ Máu lắng (bằng máy tự động-(VS) 40,000

Phết máu ngoại vi 100,000

Độ tập trung tiểu cầu Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp 
thủ công)

110,000

KST sốt rét Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ 
công) 110,000



X É T  N G H I Ệ M
ĐƠN GIÁ

N H Ó M  S I N H  H Ó A

Glucose đói Định lượng Glucose 44,000

HBA1C Định lượng HbA1C 220,000

Cholesterol Định lượng Cholesterol toàn phần 65,000

HDL cholesterol Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 50,000

LDL cholesterol Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 50,000

Triglyceride Định lượng Triglycerid 66,000

Bilirubin toàn phần Định lượng Bilirubin toàn phần 65,000

Bilirubin trực tiếp Định lượng Bilirubin trực tiếp-D 45,000

AST (SGOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 44,000

ALT (SGPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 44,000

GGT Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 44,000

Ure Định lượng Ure 65,000

Creatinine Định lượng Creatinin (máu) 44,000

Acid Uric Định lượng Acid Uric 44,000

Albumin Định lượng Albumin 80,000

Amylase Đo hoạt độ Amylase - máu 77,000

CRP Định lượng  CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) 80,000

Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) Điện giải niệu (Na, K, Cl) - nước tiểu 115,000

CK-MB định lượng CK-MB 110,000

Protein toàn phần Định lượng Protein 40,000

Ca ion hóa Định lượng Calci ion hóa 55,000

Alkaline phosphatase (ALP) Alkaline phosphatase (ALP) 65,000

Sắt huyết thanh Định lượng sắt huyết thanh 110,000

Transferrin Độ bão hòa Transferin 150,000

Ferritine Định lượng Ferritin 115,000

ASO ASO 80,000



X É T  N G H I Ệ M
ĐƠN GIÁ

N H Ó M  M I Ễ N  D Ị C H

FT3 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) - T3 tự do 115,000

FT4 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) - T4 tự do 115,000

TSH Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 115,000

AFP Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 145,000

CEA Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) 205,000

CA 15.3 Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15- 3) 225,000

CA 19.9 Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) 215,000

CA 125 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) 270,000

CA 72.4 Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72- 4) 200,000

Cyfra 21.1 Định lượng Cyfra 21-1 255,000

ROMA test Định lượng HE4 - Roma test (K buồng trứng) 714,000

PSA toàn phần Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) 200,000

PSA tự do Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) 200,000

Pepsinogen I, II Định lượng Pepsinogen I-II (tầm soát K dạ dày) 550,000

Procalcitonin Procalcitonin 500,000

Calcitonin Calcitonin 500,000

HBsAg (định lượng) HBsAg miễn dịch tự động 145,000

Anti HBs (định lượng) HBsAb định lượng-Anti-HBs 145,000



X É T  N G H I Ệ M
ĐƠN GIÁ

N H Ó M  M I Ễ N  D Ị C H

Anti HBs (test nhanh) Anti HBs (test nhanh) 145,000

Anti HBc IgG Anti HBc IgG 215,000

Anti HBc IgM AntiHBc - IgM 215,000

HbeAg HBeAg 170,000

Anti HBe Anti-HBe 170,000

Anti HCV (định lượng) Anti HCV 215,000

Anti HCV (test nhanh) Anti HCV (test nhanh)/HCV Ab 165,,000

Dengue NS1Ag (test nhanh) Dengue virus NS1Ag test nhanh 165,000

Dengue IgG-IgM (định lượng) SXH dengue IgM hoặc IgG 215,000

Dengue IgG-IgM (Test nhanh) Dengue virus IgM/IgG test nhanh 165,000

Troponin - I hs Định lượng Troponin I-hs 160,000

Troponin - T 27700,0

Pro BNP Pro BNP 540,000

Progesterone Định lượng Progesteron 130,000

Testosterone Định lượng Testosterol 130,000

SARS-CoV-2 Ag (test nhanh) Kháng thể kháng corona virus (Covid-19) 260,000



X É T  N G H I Ệ M
ĐƠN GIÁ

N H Ó M  N Ư Ớ C  T I Ể U

Tổng phân tích nước tiểu Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 60,000

βHCG nước tiểu (test nhanh) Thử thai test nhanh-Quickstick 45,000

N H Ó M  S I N H  H Ọ C  P H Â N  T Ử

HBV DNA định lượng HBV DNA định lượng 700,000

HBV genotype HBV genotype Taqman 1,200,000

HCV RNA định lượng HCV RNA định lượng 1,650,000

SARS-CoV-2 RT-PCR SARS-CoV-2 RT-PCR 73,4000

N H Ó M  V I  S I N H

BK đàm BK đàm 90,000

Soi tươi đàm Soi tươi đàm 65,000

Soi nhuộm đàm Soi nhuộm đàm 110,000

Soi tươi huyết trắng Vi nấm soi tươi-Xét nghiệm huyết trắng 65,000

Soi tươi phân Phân:KST, HC, BC - Vi nấm soi tươi 90,000

Soi nhuộm phân soi nhuộm phân 110,000

Cặn lắng nước tiểu Cặn lắng nước tiểu 65,000

Soi tươi nước tiểu Soi tươi nước tiểu 55,000

Soi nhuộm nước tiểu Soi nhuộm nước tiểu 110,000

Soi tươi dịch Soi tươi dịch 65,000



C T  - S C A N ĐƠN GIÁ

Sọ não Sọ não dựng hình 3D 2,200,000

Sọ não không cản quang 1,700,000

Sọ não có cản quang 2,500,000

Cột sống  Cột sống không cản quang 1,700,000

Cột sống có cản quang 2,500,000

Ngực – Phổi    Ngực không cản quang 1,700,000

Ngực có cản quang 2,500,000

Bụng – Chậu    Bụng - chậu không cản quang 1,700,000

Bụng - chậu có cản quang 2,500,000

X - Q U A N G  K Ỹ  T H U Ậ T  S Ố  

Tim – phổi                       Chụp X-quang ngực thẳng - tim phổi 250,000

Cột sống cổ                     Chụp X-quang cột sống cổ thẳng/ nghiêng 250,000

Cột sống ngực                     Chụp X-quang cột sống ngực thẳng/ nghiêng hoặc chếch 250,000

Cột sống thắt lưng                     Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng/ nghiêng 250,000

UIV  Chụp X-quang thận có chuẩn bị (UIV) + thuốc + KUB 1,500,000

KUB     Chụp X-quang bụng không sửa soạn (KUB) 250,000

Bụng đứng                  Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thằng hoặc nghiêng 250,000

Khớp      Chụp khớp gối thẳng nghiêng 250,000

Chỉ định khác 



S I Ê U  Â M      ĐƠN GIÁ

Bụng tổng quát           Siêu âm ổ bụng 250,000

Tuyến Giáp                      Siêu âm tuyến giáp 250,000

Tuyến Vú Siêu âm tuyến vú 250,000

Phần mềm                                 Siêu âm phần mềm 250,000

Sản             Siêu âm thai 250,000

Phụ khoa Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo
300,000

Hạch     Siêu âm mô mềm 270,000

Tinh hoàn                         Siêu âm tinh hoàn hai bên 250,000

Khớp Siêu âm khớp 270,000
Doppler Mạch máu (cảnh/ chi trên/ 

chi dưới)       350,000

Doppler Mạch máu ngoài sọ 350,000

Doppler Mạch máu (động mạch thận)       400,000

Doppler Tim                    350,000

Thai màu 4D               450,000

Chỉ định khác                                                                   

N Ộ I  S O I  T I Ê U  H Ó A  

Thực quản – Dạ dày – Tá tràng                    Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng 1,500,000

Thực quản – Dạ dày – Tá tràng                    Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có dùng thuốc gây mê 2,200,000

Thực quản – Dạ dày – Tá tràng                    Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng qua đường mũi 1,800,000

Đại tràng (Thường)                  Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm 2,200,000

Đại tràng (Tiền mê/ Gây mê)                  Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây 
mê 2,900,000

Đ I Ệ N  T Â M  Đ Ồ

Điện tim thường Điện tim thường 135,000

Lưu ý:
- Bảng giá trên có hiệu lực từ 1/5/2023 cho đến khi có thông báo mới
- Giá được tính bằng VND
- Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ trong các gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt cũng như gói thành viên, vui

lòng liên hệ chúng tôi theo Hotline: 0286 2793 666 hoặc Email: info@honganh.org.uk

mailto:info@honganh.org.uk
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